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1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp 

 Hoàn thành đúng tiến độ các chương theo qui định của GV hướng dẫn; 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Để có thể theo dõi một cách chi tiết, kịp thời, đầy đủ từng khách nợ nhằm giúp 

cho các nhà quản lý của công ty có những đánh giá khách quan, kịp thời về công 

nợ phải thu cần phải làm thế nào? Để giải quyết được vấn đề này Công ty cần xây 

dựng cho mình quy trình hạch toán hiệu quả, phù hợp với thực tế của công ty 

nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với chế độ chuẩn mực kế toán của Nhà nước 

 Qua quá trình thực tập và tìm hiểu về công tác kế toán tại Công ty TNHH 

thương mại kỹ thuật Phương Đông em nhận thấy tại Công ty TNHH thương mại 

kỹ thuật Phương Đông chỉ dừng ở việc theo dõi đầy đủ nhưng chưa kịp thời về 

tình hình công nợ. Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức  kế toán  thanh  

toán  cùng với kiến thức đã được học ở trường, em chọn đề tài “ Hoàn thiện 

công tác kế toán thanh toán với người mua,  người  bán tại  công  ty TNHH 

thương mại kỹ thuật Phương Đông” cho  khóa luận  tốt nghiệp của mình.  

Ngoài lời mở đầu và kết luận khóa luận gồm 3 chương. Cụ thể như sau: 

Chương 1:Lý luận chung về công tác kế toán thanh toán với người mua, 

người bán trong doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người 

bán tại công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông. 

Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với 

người mua, người bán tại công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông. 

Trong quá trình tìm hiểu và viết bài còn nhiều thiếu sót  em mong được  sự 

góp ý của các thầy cô giáo để em có thể hoàn thiện  bài  viết  của  mình  hơn. Em 

xin chân thành cảm ơn ThS. Trần Thị Thanh Thảo đã hướng dẫn, cảm ơn ban 

lãnh đạo cùng tập thể nhân viên Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương 

Đông đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp 

này. 

Sinh viên 

                                                                                           Lê Đức Minh 
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CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI 

NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

1.1.Một số khái niệm cơ bản về thanh toán 

1.1.1.Khái niệm thanh toán và hình thức thanh toán 

Thanh toán: là sự chuyển giáo tài sản của một bên (người hoặc công ty, tổ 

chức) cho bên kia. Thường được sử dụng khi trao đổi sản phẩm hoặc dịch vụ 

trong một giao dịch có ràng buộc pháp lý. 

Hình thức thanh toán: Là tổng thể các quy định về một cách thức trả tiền, 

là sự liên kết các yếu tố của quá trình thanh toán. Các hình thức cụ thể: gồm hai 

loại là thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không bằng tiền mặt. 

- Thanh toán bằng tiền mặt: bao gồm các loại hình thanh toán như: thanh 

toán bằng tiền Việt Nam, bằng ngoại tệ các loại, hồi phiếu ngân hàng và các loại 

giấy tờ có giá trị như tiền.... Đây là các hình thứ thanh toán trực tiếp giữa hai 

bên. Khi nhận được vật tư , hàng hóa, dịch vụ... thì bên mua xuất hiện tiền mặt ở 

quỹ để trả trực tiếp cho người bán. Hình thức thanh toán trên thực tế chỉ phù hợp 

với các giao dịch nhỏ và đơn giản, bởi vì các khoàn mua có giá trị lớn việc thanh 

toán trở nên phức tạp và kém an toàn. Thông thường hình thức này được áp 

dụng để thanh toán cho công nhân viên , với các nhà cung cấp nhỏ, lẻ. 

- Thanh toán không bằng tiền mặt là hình thức thanh toán được thực hiện 

bằng cách chuyển khoản hoặc thanh toán bù trừ qua các đơn vị trung gian là 

ngân hàng. Các hình thức bao gồm: thanh toán bằng Séc, thanh toán bằng ủy 

nhiệm thu, thanh toán bằng ủy nhiệm chi, thanh toán bằng thẻ tín dụng-L/C. 

- Thanh toán bằng Séc: Séc là chứng từ thanh toán do chủ tài khoản lập 

trên mẫu in sẵn đặc biệt của ngân hàng, yêu cầu ngân hàng tính tiền từ tài khoản 

của mình trả cho đơn vị có tên trên Séc. Đơn vị phát hành Séc hoàn toàn chịu 

trách nhiệm về việc sử dụng Séc. Séc chỉ phát hành khi tài khoản ở ngân hàng có 

số dư. Séc thanh toán gồm có Séc chuyển khoản, Séc bảo chi, Séc tiền mặt và 

Séc định mức. 
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 Thanh toán ủy nhiệm thu: Ủy nhiệm thu là hình thức mà chỉ tài khoản 

ủy nhiệm cho ngân hàng thu hộ một số tiền nào đó từ khách hàng hoặc các đối 

tượng khác. 

 Thanh toán bằng ủy nhiệm chi: Ủy nhiệm chi là giấy ủy nhiệm của chủ 

tài khoản nhờ ngân hàng phục vụ minh chuyển một số tiền nhất định để trả cho 

nhà cung cấp, nộp ngân sách Nhà nước, và một số khoản thanh toán khác.. 

 Thanh toán bù trừ: Áp dụng trong điều kiện hai tổ chức có quan hệ mua 

và bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ lẫn nhau. Theo hình thức thanh toán 

này. Định kỳ hai bên phải đối chiếu giữa số tiền được thanh toán và số tiền phải 

thanh toán với nhau do bù trừ lẫn nhau. Các bên tham gia thanh toán chỉ cần 

phhải chi trả số chênh lệch sau khi đã bù trừ. Việc thanh toán giữa hai bên phải 

trên cơ sở thỏa thuận rồi lập thành văn bản để làm căn cứ theo dõi 

 Thanh toán bằng thư tín dụng-L/C, theo hình thức này khi mua hàng, 

bên mua phải lập một tài khoản tín dụng ngân hàng của bên mua để đảm bảo 

khả năng thanh toán cho bên bán. Khi giao hàng xong, ngân hàng của bên mua 

sẽ phải chuyển số tiền phải thanh toán cho ngân hàng của bên bán. Hình thức 

này áp dụng cho các đơn bị khác địa phương, không tín nhiệm lẫn nhau. Trong 

thực tế, hình thức này ít được sử dụng trong thanh toán nội điạ nhưng lại phát 

huy tác dụng và được sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế, với đồng tiền 

thanh toán chủ yếu là ngoại tệ. 

 Thanh toán bằng thẻ tín dụng: Hình thức này được sử dụng chủ yếu cho 

các khoản thanh toán nhỏ. 

1.1.2.Nhiêm vụ kế toán thanh toán  

- Tổ chức ghi chép nhằm theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu, phải trả 

chi tiết theo từng đối tượng, từng khoản nợ, từng thời gian, đôn đốc việc thanh 

toán kịp thời tránh chiếm dụng vốn lẫn nhau. 

- Đối với những khách nợ có quạn hệ giao dịch mua bán thường xuyên 

hoặc có số nợ lớn thì định kỳ hoặc cuối niên độ kế toán cần tiến hành kiểm tra, 
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đối chiếu từng khoản nợ phát sinh, số đã thanh toán và số còn nợ. Nếu cần có 

thể yêu cầu khách hàng xác nhận nợ bằng văn bản. 

- Giám sát việc thực hiện chế độ thanh toán công nợ và tình hình chấp 

hành kỷ luật thanh toán. 

- Tổng hợp, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình công nợ từng loại 

cho quản lý để có biện pháp xử lý. 

- Tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán chi tiết, sổ tổng hợp để 

phản ánh công nợ phải thu và phải trả. Đồng thời cũng cần xây dựng nguyên tắc, 

quy trình kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp thanh toán với người mua và người 

bán, sao cho khoa học hợp lý, phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mà vẫn 

đảm bảo tuân thủ quy định và chế độ. 

1.2. Nội dung tổ chức kế toán thanh toán với người mua  

1.2.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua 

Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu cho từng đối tượng, từng nội 

dung phải thu, theo dõi chi tiết kỳ hạn thu hồi (trên 12 tháng hay không quá 12 

tháng kể từ thời điểm báo cáo) và ghi chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng 

phải thu là các khách hàng có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp về mua sản 

phẩm, hàng hóa, nhận cung cấp dịch vụ, kể cả TSCĐ, bất động sản đầu tư, các 

khoản đầu tư tài chính. 

- Phải tiến hành phân loại các khoản nợ, loại nợ có thể trả đúng hạn, 

khoản nợ khó đòi hoặc có khả năng không đòi được, để có căn cứ xác định số 

trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc có biện pháp xử lý đối với khoản nợ 

phải thu không đòi được. 

- Trong quan hệ sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận 

giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư đã giao 

dịch vụ đã cung cấp không đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế thì 

người mua có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá hàng bán hoặc trả lại số hàng 

đã giao. 
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- Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu của khách 

hàng theo từng loại nguyên tệ. 

* Đối với các khoản phải thu  bằng  ngoại tệ thì thực hiện theo nguyên 

tắc: 

- Khi phát sinh các khoản nợ phải thu của khách hàng (bên Nợ TK 131), 

kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm 

phát sinh ( là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi chỉ định khách hàng 

thanh toán). Riêng trường hợp nhận trước của người mua, khi đủ điều kiện ghi 

nhận doanh thu thì bên Nợ TK 131 áp dụng tỷ giá ghi sổ số thực tế đích danh 

đối với số tiền đã nhận trước. 

- Khi thu hồi nợ phải thu của khách hàng (bên có TK 131) kế toán phải 

quy đổi  ra Đồng Việt nam theo tỷ giá ghi số thực tế đích danh cho từng đối 

tượng khách nợ (trường hợp khách nợ có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tế đích 

danh được xác định là tỷ giá bình quân gia quyền di động các giao dịch của 

khách nợ đó). Riêng trường hợp phát sinh giao dịch nhận trước tiền của người 

mua thì bên có TK 131 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế (là tỷ giá ghi vào bên Nợ 

tài khoản tiền) tại thời điểm nhận trước. 

- Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản phải thu của khách hàng có 

gốc ngoại tệ tại tất cả các thời điểm lập  Báo cáo tài chính theo quy định của 

pháp luật. Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản phải thu của khách 

hàng là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ 

định khách hàng thanh toán tại thời điểm lập BCTC. Trường hợp doanh nghiệp 

có nhiều tài khoản phải thu và giao dịch tại nhiều ngân hàng thương mại nơi 

doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch. Các đơn vị trong tập đoàn được áp 

dụng chung một tỷ giá do công ty mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao 

dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản phải thu của khách hàng có gốc ngoại tệ 

phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn. 
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1.2.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với 

người mua 

a) Chứng từ , sổ sách sử dụng. 

- Hợp đồng BH ( đối với những khách hàng có giao dịch lớn/ 1 lần giao 

dịch) 

- Hóa đơn bán hàng( hoặc hóa đơn GTGT) do doanh nghiệp lập. 

- Phiếu xuất kho 

- Chứng từ thu tiền, phiếu thu, giấy báo có. 

- Biên bản đối chiếu công nợ 

- Sổ cái TK 131 

- Sổ nhật kí chung 

- Sổ chi tiết TK 131 theo từng khách hàng. 

- Bảng tổng hợp TK 131 

b) Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng 

Kết cấu TK 131: phải thu của khách hàng. 

Bên nợ Bên có 

-Số tiền phải thu của khách gàng 

phát sinh trongg kỳ khi bán sản 

phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu 

tư, TSCĐ, dịch vụ, các khoản đầu tư 

tài chính. 

- Số tiền thừa trả lại cho khách hàng 

- Đánh giá lại các khoản phải thu 

bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá 

ngoại tệ tăng so với Đồng Việt 

Nam). 

 

Số tiền khách hàng đã trả nợ 

- Số tiền đã nhận ứng trước, trả 

trước của khách hàng. 

- Khoản giảm giá hàng bán cho 

khách hàng sau khi đã giao hàng và 

khách hàng có khiếu nại. 

- Doanh thu của số hàng đã bán bị 

người mua trả lại (có thuế GTGT 

hoặc không có thuế GTGT). 

- Số tiền chiết khấu thanh toán và 

chiết khấu thương mại cho người 

mua. 

- Đánh giá lại các khoản phải thu 



Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Lê Đức Minh-QT1805K  9 

bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá 

ngoại tệ giảm so với Đồng Việt 

nam). 

Số sư bên nợ 

Số tiền còn phải thu của khách hàng 

Số dư bên có ( nếu có) 

Số tiền nhận trước, hoặc số đã thu 

nhiều hơn số phải thu của khách 

hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ 

thể. 

Chú ý: Khi lập bảng cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối 

tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên “ tài sản” và bên 

“nguồn vốn” . 

1.2.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua  
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Sơ đồ 1.1: Kế toán các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thanh toán với người 

mua trong DN theo TT 133/2016/TT-BTC 
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1.3. Nội dung kế toán thanh toán với người bán 

1.3.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán 

Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ, hoặc 

cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ cần được hạch toán chi tiết cho từng đối 

tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả, tài khoản này phản ánh cả 

số tiền đã ứng trước cho người bán hàng hóa, dịch vụ, khối lượng xây lắp hoàn 

thành bàn giao. 

Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua vật tư, hàng hoá 

dịch vụ trả tiền ngay. 

Những vật tư, hàng hóa, dịch vụ đã nhận, nhập kho nhưng đến cuối tháng 

vẫn chưa có hóa đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh về giá 

thực tế khi nhận được hóa đơn hoặc thông báo chính thức của người bán. 

Khi hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán phải hạch toán rõ ràng, rành 

mạch các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 

bán của người bán, người cung cấp nếu chưa được phản ánh trong hóa đơn mua 

hàng.  

1.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với 

người bán 

a) Chứng từ, sổ sách sử dụng 

- Các chứng từ về mua hàng: Hợp đồng mua bán, hóa đơn bán hàng 

(hoặc hóa đơn GTGT) do người bán lập, biên bản kiểm nghiệm vật tư, sản 

phẩm, hàng hóa , phiếu nhập kho, biên bản giao nhận,.. 

- Các chứng từ thanh toán tiền hàng, phiếu chi, giấy báo nợ, ủy nhiệm 

chi, séc,... 

- Biên bản đối chiếu công nợ 

- Sổ cái TK 331 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ chi tiết TK 331 từng nhà cung cấp 

- Bảng tổng hợp TK 331 

c) Tài khoản sử dụng 
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Tài khoản 331: Phải trả cho người bán 

Kết cấu TK 331: Phải trả cho người bán 

Bên nợ Bên có 

- Số tiền phải trả cho người bán vật 

tư, hàng hóa, người cung cấp dịch cụ, 

người nhận thầu xây lắp. 

- Số tiền cung ứng trước cho người 

bán, người cung cấp, người nhận thầu 

xây lắp nhưng chưa nhận được vật 

tưu, hàng hóa dịch vụ, khối lượng sản 

phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao. 

-Số tiền người bán chấp thuận giảm 

giá hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao 

theo hợp đồng. 

- Chiết khấu thanh toán và chiết khấu 

thương mại được người bán chấp 

thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào 

các khoản nợ phải trả cho người bán. 

- Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, 

kém phảm chất khi kiểm nhận và trả 

lại người bán. 

- Đánh giá lại các khoản phải trả cho 

người bán bằng ngoại tệ ( trường hợp 

tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt 

Nam). 

- Số tiền phải trả cho người bán vật 

tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ 

và người nhận thầu xây lắp. 

- Điều chỉnh số chênh lệch giữa gái 

tạm tính nhỏ hơn giá thực tế của số 

vật tư hàng hóa dịch vụ được  nhận, 

khi có hóa đơn hoặc thông báo giá 

chính thức. 

- Đánh giá lại các khoản phải trả cho 

người bán bằng ngoại tệ ( trường hợp 

tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt 

Nam). 

 

Số dư bên nợ ( nếu có) 

Số tiền đã ứng trước cho người bán 

hoặc số tiền đã trả nhiều hơn số tiền 

phải trả cho người bán theo chi tiết 

từng đối tượng cụ thể 

Số sự bên có 

Số tiền còn phải trả cho người bán, 

người cung cấp, người nhận thầu xây 

lắp. 

 Chú ý: Khi lập Bảng cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết của từng 

đối tượng phản ánh ở tài khoản này để ghi hai chỉ tiêu bên “ Tài sản: và bên “ 

Nguồn vốn”. 
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1.3.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán 

 

Sơ đồ 1.2: Kế toán các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thanh toán với người 

bán trong DN theo TT 133/2016/TT-BTC 
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1.4.Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ. 

1.4.1.Tỷ giá và quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán. 

       - Tỷ giá hối đoái được hiểu là giá của một đơn vị ngoại tệ tính theo đồng nội 

tệ. Đây chính là giá của ngoại tệ trên thị trường và được xác định dựa trên quan 

hệ cung cầu về ngoại tệ. 

         - Quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán: 

+ Khi doanh nghiệp thực hiện giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra 

một đơn vị tiền tệ thống nhất mà đơn vị mình sử dụng (USD). Việc quy đổi phải 

căn cứ vào tỷ giá của nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tỷ giá giao dịch bình quân 

liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố để ghi sổ. 

         -Trong kế toán sử dụng  loại tỷ giá: tỷ giá giao dịch, tỷ giá xuất và tỷ giá 

ghi nhận nợ. 

+ Tỷ giá giao dịch hay con gọi là tỷ giá thực tế ( là tỷ giá do ngân hàng 

nhà nước VN công bố tại thời điểm các nghiệp vụ kinh tế phát sinh), tỷ giá này 

được sử dụng khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan tới doanh thu, chi 

phí hàng tồn kho, TSCĐ, khi tăng tiền mặt, tiền gửi hoặc ghi tăng công nợ là 

ngoại tệ. 

       + Tỷ giá xuất là tỷ giá ghi trên sổ kế toán trước thời điểm thanh toán, tỷ giá 

này được sử dụng đối với các trường hợp giảm vốn bằng tiền là ngoại tệ và được 

tính theo phương pháp bình quân, FIFO hoặc đích danh. 

       + Tỷ giá ghi nhận nợ là tỷ giá được ghi chép trên sổ kế toán tại thì điểm 

phát sinh giao dịch mua bán, tỷ giá này được sử dụng trong trường hợp ghi giảm 

công nợ là ngoại tệ. 

Cuối năm tài chính, kế toán phải tiến hành đánh giá các khoản mục tiền tệ 

có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân do ngân hàng nhà nước Việt 

Nam công bố tại thời điểm đó. 

1.4.2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán có liên 

quan đến ngoại tệ. 

 Khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác bằng ngoại tệ căn cứ tỷ giá giao 

dịch thực tế tại thời điểm phát sinh ghi: 
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Nợ TK 131: Tỷ giá giao dịch thực tế tại ngay giao dịch 

    Có TK 511, 711: Tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch 

 Khi thu được nợ phải thu bằng ngoại tệ nợ phải thu của khách hàng: 

Trường hợp bên Có các tài khoản phải thu áp dụng tỷ giá ghi sổ để quy 

đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi:  

Nợ TK 111, 112: Tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch 

Nợ 635: Chi phí tài chính 

     Có TK 131: Tỷ giá ghi sổ kế toán 

     Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính  

 Khi thu các khoản nợ phải thu: 

Nợ TK 111, 112: Theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ 

    Có TK 131: Theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ 

Ghi nhận phần chênh lệch tỷ giá: Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái 

phát sinh trong kỳ được thực hiện đồng thời tại thời điểm thu nợ hoặc định kỳ 

tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh của DN:  

+ Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi: 

Nợ TK 635: Chi phí tài chính 

     Có TK 131 

+ Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, ghi: 

Nợ TK 131 

     Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính 

 Khi mua vật tư hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ nhà cung cấp chưa thanh toán 

tiền bằng ngoại tệ, căn cứ vào tỷ giá giao dịch tại ngày giao dịch 

Nợ TK 111, 112, 153, 156, 211, 642 

    Có TK 331: phải trả người bán 

 Khi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ : 

- Trường hợp bên Nợ các TK phải trả và bên Có các TK tiền áp dụng tỷ 

giá ghi sổ để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi: 

Nợ TK 331: tỷ giá ghi sổ kế toán 

Nợ TK 635: chi phí tài chính( lỗ tỷ giá hối đoái) 
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    Có TK 111, 112 ( tỷ giá ghi sổ kế toán) 

    Có TK 515 : doanh thu hoạt động tài chính 

- Trường hợp bên Nợ các TK phải trả và bên Có các TK tiền áp dụng tỷ 

giá giao dịch thực tế để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi: 

+ Khi thanh toán nợ phải trả: 

Nợ TK 331 

    Có TK 111, 112 

+ Ghi nhận chênh lệch tỷ giá: việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái 

phát sinh trong kỳ được thực hiện đồng thời khi thanh toán nợ phải trả hoặc định 

kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh 

nghiệp: 

+ Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi: 

Nợ TK 635: chi phí tài chính 

     Có TK 331 

+ Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, ghi: 

Nợ TK 331 

     Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính. 

 1.5.  Tổ chức vận dụng sổ sách kế toán trong công tác kế toán thanh toán 

với người mua, người bán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

1.5.1. Theo Hình thức Nhật ký chung 

Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ 

nhật ký chung, mà trọng tâm là Sổ nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát 

sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của cả nghiệp vụ đó. Sau đó 

lấy số liệu trên các sổ nhật ký để ghi Sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

 Hình thức kế toán Nhật ký chúng gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

- Sổ nhật ký chung, Sổ nhật ký đặc biệt; 

- Sổ cái; 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

Ưu điểm. 
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- Mẫu sổ đơn giản, dễ thực hiện. Thuận tiện cho việc phân công lao động 

kế toán. 

- Được dùng phổ biến. Thuận tiện cho việc ứng dụng tin học và sử dụng 

máy vi tính trong công tác kế toán. 

- Có thể tiến hành kiểm tra đối chiếu ở mọi thời điểm trên sổ Nhật ký 

chung. Cung cấp thông tin kịp thời. 

Nhược điểm 

- Lượng ghi chép nhiều. 

 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ nghiệp vụ thanh toán với người mua, người 

bán theo hình thức Nhật ký chung. 

Ghi chú: Ghi hàng ngày 

     Ghi định kỳ  

    Kiểm tra đối chiếu  

- Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ 

HĐ GTGT, phiếu thu, chiếu chi,... 

Sổ nhật ký chung 

Bảng tổng hợp chi tiết 

TK 131,331 

Sổ chi tiết 131,331 

Báo cáo tài chính 

Bảng cân đối phát sinh 

Sổ cái TK 131,331 

Sổ nhật kí đặc biệt 
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vào số liệu đã ghi trên sổ Nhật Ký Chung để ghi vào Sổ cái theo các tài khoản 

phù hợp. 

- Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ 

Nhật Ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết liên 

quan. 

- Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ 

vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ 

Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ  hoặc cuối tháng, tùy khối lượng các tài 

khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ 

được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt ( nếu có). 

- Cuối tháng. cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ cái, lập Bảng cân 

đối phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ cái và 

Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập Báo cáo tài chính. 

- Theo nguyên tắc, Tổng số phát sinh bên Nợ và Tổng số phát sinh bên 

Có trên Bảng cân đối phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh bên Nợ và Tổng số 

phát sinh bên Có trên  Nhật ký chung cùng kỳ. 

1.5.2. Theo Hình thức Nhật ký – sổ cái  

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời 

gian và nội dung kinh tế trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ 

Nhật ký - Sổ cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ cái là các chứng từ kế toán 

hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại 

- Sổ sách chủ yếu: 

+ Nhật ký - Sổ cái; 

+ Các sổ, thẻ chi tiết.  

- Ưu điểm  

+ Số lượng ít, mẫu số đơn giản dễ ghi chép. Nhật ký chung Sổ cái tài 

khoản 131, 331... Cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Chứng từ kế toán (Hóa 

đơn GTGT, phiếu chi... Bảng tổng hợp chi tiết 131, 331 Sổ chi tiết 131,331; Sổ 

Nhật ký đặc biệt (nếu có) 
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+ Việc kiểm tra đối chiếu số liệu có thể thực hiện thường xuyên trên sổ 

Tổng hợp Nhật ký - Sổ cái.  

- Nhược điểm  

+ Khó thực hiện việc phân công lao động kế toán  

+ Khó thực hiện đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn phát sinh 

nhiều tài khoản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày 

Ghi định kỳ  

  Kiểm tra đối chiếu 

Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán 

theo hình thức Nhật ký - Sổ cái: 

Hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được làm căn cứ ghi sổ, trước 

hết xác định tài khoản ghi nợ, tài khoản ghi có để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ cái. 

Số liệu của Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Nhật ký - Sổ cái Báo cáo 

tài chính Chứng từ kế toán (Hóa đơn GTGT, phiếu chi... Bảng tổng hợp chi tiết 

131, 331; Sổ chi tiết 131,331;Sổ quỹ mỗi chứng từ được ghi trên một dòng của 

cả hai phần Nhật ký và phần sổ cái. Bảng tổng hợp chứng từ kế toán được lập 

HĐ GTGT, Phiếu chi, Phiếu thu,... 

Bảng tổng hợp chứng từ 

kế toán 

Bảng tổng hợp chi tiết 

TK 131,331 

Sổ thẻ kê toán chi tiết 

131,331 

Báo cáo tài chính 

Nhật ký – Sổ Cái 

  Phần ghi TK 131.331 

Sổ quỹ 
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cho những chứng từ cùng loại phát sinh nhiều lần trong cùng một ngày hoặc 

định kỳ 1 đến 3 ngày.  

Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã 

ghi sổ Nhật ký - Sổ cái, được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên 

quan. 

- Công việc cuối tháng:  

+ Sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán trong tháng vào sổ Nhật 

ký - Sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết kế toán tiến hành cộng số liệu của cột 

số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột nợ, cột có trong từng tài khoản ở phần sổ 

cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào số phát sinh các 

tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh lũy kế từ đầu quý đến 

cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng và số phát sinh trong tháng kế toán 

tính ra số dư cuối tháng của từng khoản trên Nhật ký – Sổ cái.  

1.5.3. Theo Hình thức Chứng từ ghi sổ 

Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “chứng từ ghi sổ”. Việc ghi 

sổ kế toán tổng hợp bao gồm:  

Ghi theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ;  

Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái. 

 - Chứng từ ghi sổ do kế toán lập dựa trên cơ sở từng chứng từ kế toán 

hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. 

 - Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả 

năm và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi 

ghi sổ kế toán. 

  Sổ kế toán:  

- Chứng từ ghi sổ; 

 - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ;  

- Sổ cái;  

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết;  

Ưu  điểm  
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- Mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện cho việc phân công lao động kế 

toán  

 Nhược điểm 

 - Số lượng ghi chép nhiều, thường xuyên xảy ra hiện tượng trùng lặp. 

 - Việc thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu thường được thực hiện 

cuối tháng vì vậy cung cấp thông tin thường chậm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự ghi sổ nghiệp vụ thanh toán với người mua, người 

bán theo hình thức  kế toán chứng từ ghi sổ 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày 

Ghi định kỳ  

  Kiểm tra đối chiếu  

- Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập 

Hóa đơn GTGT, Phiếu thu, Phiếu chi, 

giấy báo nợ, giấy báo có  

Bảng tổng hợp chứng từ 

kế toán cùng loại 

Bảng tổng hợp chi tiết 

TK 131,331 

Sổ thẻ kế toán chi tiết  

TK 131,331 

Sổ cái TK 131,331 

Sổ cái TK 131,331 

 

CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Bảng cân đối phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ đăng ký 

chứng từ 

ghi sổ 

131,331 

Sổ cái TK 

131,331 
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Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ 

ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm 

căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên 

quan. Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại chứng từ ghi sổ, Báo cáo tài 

chính Chứng từ kế toán (Hóa đơn GTGT, phiếu chi... Bảng tổng hợp chi tiết 

131, 331) Sổ chi tiết 131,331;Sổ quỹ; Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ; Sổ cái 

TK131,331… Bảng cân đối số phát sinh 

- Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, 

tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số 

phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. 

Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh.  

- Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp 

chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài 

chính. Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng 

số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải 

bằng nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. 

Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát 

sinh phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh 

phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết. 

1.5.4. Theo Hình thức kế toán máy 

 - Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế 

toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. 

Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế 

toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán 

không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế 

toán và báo cáo tài chính theo quy định. Các loại sổ của Hình thức kế toán trên 

máy vi tính: Phần mềm kế toán được thiết kế theo Hình thức kế toán nào sẽ có 

các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế 

toán ghi bằng tay. 
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Ghi chú:  Nhập số liệu hàng ngày 

In số liệu báo cáo cuối tháng, năm  

  Kiểm tra đối chiếu 

Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán 

theo hình thức kế toán máy 

- Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 

định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các 

bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần 

mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái 

hoặc Nhật ký- Sổ Cái…) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.  

- Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện 

các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số 

liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính 

xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể 

kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra 

giấy. Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định.  

Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra 

giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế 

toán ghi bằng tay 

Hóa đơn 

GTGT, giấy 

báo có... 

 

SỔ KẾ TOÁN 

Sổ cái,  

Sổ chi tiết,  

Sổ tổng hợp 

Báo cáo tài chính 

Báo cáo kế toán 

quản trị 

Phần mềm 

kế toán 

MÁY TÍNH 
Bảng tổng hợp 

chứng từ kế 

toán 
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CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH 

TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG 

2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật Phương Đông 

Thông tin chung về công ty: 

Tên công ty: Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông 

_ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ORIENT TECHNICAL AND 

TRADING CO.LTD 

_ Vốn điều lệ: 1.600.000 USD  

_ Địa chỉ trụ sở chính: lô 5 cụm công nghiệp Quán Trữ, phường Quán 

Trữ, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng.  

           _ Điện thoại:  0225.3678009 

_ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ngày 25/5/2004 

_ Người đại diện pháp luật: Lê Bá Đông 

Trong suốt quá trình hoạt động, không thể kể hết những khó khăn chồng 

chất cũng như những trở ngại khôn lường mà tập thể cán bộ công nhân viên 

Công ty phải vượt qua từ những ngày tháng khởi nghiệp, đổi lại đến nay công ty 

đã khẳng định được uy tín, vị thế, thương hiệu của mình trong lĩnh vực kinh 

doanh thương mại. Để tồn tại trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và 

đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường cũng như sự phát triển 

không ngừng của đất nước, Công ty đã xây dựng chiến lược cho riêng mình, 

trong đó trọng tâm là đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên, đa dạng hóa ngành nghề để có thể 

tạo thêm môi trường công việc cho các cán bộ công nhân viên thử thách bản 

thân và giúp các bạn sinh viên cũng như bản thân em có cơ hội được tham gia và 

làm việc với công ty. Qua đó, đã tạo được uy tín với các chủ đầu tư, đồng thời 

tạo được nền móng vững chắc để Công ty phát triển trong điều kiện mới. 
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Với phương châm “Coi con người là nhân tố trung tâm để quyết định 

thành công, phồn thịnh và phát triển bền vững”, vì vậy Lãnh đạo Công ty luôn 

quan tâm đến đời sống của nhân viên, bằng những việc làm cụ thể như mở rộng, 

đa dạng hóa loại hình kinh doanh góp phần tạo công ăn việc làm ổn định và tăng 

thu nhập cho cán bộ công nhân viên của Công ty.  

2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty 

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động công ty Phương Đông đã có mối quan 

hệ hợp tác bền vững với các đối tác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp về 

việc cung cấp các sản phẩm nhựa, cơ khí: 

-Sản xuất và in, lắp ráp linh kiện các sản phẩm nhựa gia dụng: vở nhựa máy 

khâu, máy giặt, máy điều hòa, máy hút bụi, …. 

-Sản xuất gia công cơ khí chính xác: các linh kiện Robots bán dẫn, linh kiện 

động cơ ôto, đồ gá,… 

-Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu theo yêu cầu. 

…… 

2.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 

Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương 

Đông theo mô hình trực tuyến chức năng và được thể hiện ( Sơ đồ 1.1) 

   

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Phòng 

HC-NS 

Phòng quản 

lý vật tư 

Phòng Kế 

hoạch 

Phòng Kỹ 

thuật 
Phòng kế 

toán  

Phòng kiểm 

tra chất lượng 

Phó giám đốc 

 

Giám đốc 

 

Các xưởng 

sản xuất 
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Ghi chú: 

                       :    Quan hệ chỉ đạo. 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty TNHH thương mại kỹ thuật 

Phương Đông 

* Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý 

-  Giám Đốc: Là người đại diện pháp nhân cho công ty, điều hành sản xuất kinh 

doanh, có quyền quyết định cơ cấu tổ chức của công ty. 

-  Phó Giám Đốc: Là người tham mưu, giúp cho Giám đốc trong công tác điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Được ủy quyền giải quyết các 

vấn đề khi Giám đốc vắng mặt. Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty khi Giám đốc uỷ quyền hoặc đi vắng. Xây dựng và duy trì việc thực 

hiện các nội qui, quy chế hoạt động của Công ty.Thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo sự chỉ đạo của Giám đốc. 

-  Phòng Kỹ thuật: Tham mưu cho Giám Đốc về kỹ thuật - công nghệ của Công 

ty. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về quản lý 

chất lượng. Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ kiểm tra, thử 

nghiệm về chất lượng các loại thiết bị sản xuất của công ty. Tổ chức kiểm tra 

chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phân xưởng sản xuất 

tạo môi trường làm việc tốt, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

-  Phòng kế hoạch : Xây dựng kế hoạch sản xuất, kiểm soát thực hiện phê chuẩn 

tài liệu mua hàng, lựa chọn nhà cung cấp, tổ chức quản lý kho vật tư – thành 

phẩm. 

-  Phòng kế toán: thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định của nhà nước, 

kiểm tra các hoạt động chính trong công ty, báo cáo tình hình tài chính cho giám 

đốc, tham mưu cho lãnh đạo quy chế tài chính trong công ty. 

- Phòng hành chính - nhân sự: Quản lý nhân sự, cung cấp nguồn nhân lực cho 

sản xuất, theo dõi các chế độ người lao động, bảo vệ tài sản, con người,… 

- Phòng quản lý vật tư: Thực hiện chức năng quản lý trong việc điều độ kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, chống thất thoát và thực hiện nhiệm vụ cung ứng vật 

tư đáp úng toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. 
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- Phòng kiểm tra chất lượng: Tham mưu cho Ban giám đốc về chính sách chất 

lượng sản phẩm. Kiểm soát chất lượng tại các công đoạn sản xuất, đảm bảo chất 

lượng sản phẩm.. 

- Các phân xưởng sản xuất có nhiệm vụ sản xuất theo kế hoạch của công ty 

 2.1.4.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH thương mại kỹ thuật 

Phương Đông 

Công tác kế toán trong doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình tổ chức 

bộ máy kế toán tập chung. Doanh nghiệp áp dụng hình thức này là vì : Doanh 

nghiệp chỉ có một phòng kế toán duy nhất,mọi công việc kế toán đều được thực 

hiện tại đây. Phòng này ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tổ 

chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, đánh giá công tác hoạt động tài chính 

giúp cho Giám đốc chỉ dạo có hiệu quả. Đồng thời gửi báo cáo lên Giám đốc 

doanh nghiệp 

Ta có mô hình kế toán trong doanh nghiệp như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

- Kế toán trưởng: Là một kế toán tổng hợp, có mối liên hệ trực tuyến với  

kế toán viên thành phần, có năng lực điều hành và tổ chức, là người chịu trách 

nhiệm trước cấp trên, trước pháp luật về việc chấp hành đúng các quy định trong 

chuẩn mực kế toán hiện hành, có trách nhiệm phổ biến chủ trương, kế hoạch và 

chỉ đạo công tác cho bộ phận kế toán công ty. Kế toán trưởng còn có nhiệm vụ 

tổ chức ghi chép và kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ bảo vệ tài sản, vật 

tư, tiền vốn của công ty, các định mức tiền lương tiền thưởng… đồng thời xử lí 

các khoản hao hụt, mất mát. Thực hiện lập và gửi cấp trên đầy đủ, đúng hạn các 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 

 

KẾ TOÁN VIÊN  

 

THỦ QUỸ 
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báo cáo kế toán. Phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh và phân tích kết quả 

kinh doanh nhằm mục đích cung cấp thông tin cho nhà quản trị công ty ra quyết 

định kinh doanh, xây dựng các kế hoạch tài chính cho công ty. 

- Kế toán viên: có nhiệm vụ theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh trong kỳ kế toán và bao quát tất cả các phần hành kế toán, chịu sự chỉ đạo 

trực tiếp về nghiệp vụ của kế toán trưởng, trao đổi trực tiếp với kế toán trưởng 

về các vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ cũng như về chế độ kế toán, chính 

sách tài chính của Nhà nước. 

- Thủ quỹ: chịu trách nhiệm quản lý các nguồn vốn bằng tiền của công ty, hàng 

ngày căn cứ vào phiếu thu chi tiền mặt để xuất hoặc nhập quỹ tiền mặt, ghi sổ 

phần thu chi, sau đó tổng hợp đối chiếu phần thu chi với kế toán. 

2.1.5. Chế độ kế toán áp dụng tại đơn vị 

Các chính sách kế toán của công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương 

Đông. 

Công ty áp dụng đầy đủ chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ tài chính ban 

hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. 

Niên độ kế toán:  Bắt đầu từ  ngày 01/01 kết thức ngày 31/12 năm dương 

lịch. 

Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán: công ty vận dụng theo thông tư 

số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. 

Hình thức kế toán tại công ty 

-Công ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung. 

-Phương pháp sử dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 

-Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng 

-Tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ 

(theo tháng) 

-Công ty sử dụng tiền Việt Nam Đồng là loại tiền chính trong hệ thống kế 

toán. Việc hoán đổi từ ngoại tệ sang tiền Việt Nam Đồng hoặc ngược lại sẽ dựa 

theo tỷ giá công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào thời điểm phát sinh 

giao dịch. 
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2.2. Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại 

Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông 

2.2.1. Đặc điểm về phương thức thanh toán và hình thức thanh toán với 

người mua, người bán tại Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông 

Đặc điểm về đối tượng thanh toán tại công ty. 

Về nhà cung cấp: là các nhà cung cấp đáng tin cậy trên thị trường trong và 

ngoài nước thường thì là các công ty cung cấp các nguồn nguyên liệu để sản 

xuất các sản phẩm nhựa như: vỏ nhựa máy khâu, máy giặt, máy điều hòa,..., cơ 

khí như: linh kiện Robot bán dẫn, linh kiện động cơ ô tô, đồ gá,.. 

Về khách hàng: là các công ty, nhà máy trong nước và các đối tác đến từ 

Nhật bản, Hàn quốc, Đức,... 

Các phương thức thanh toán 

Phương thức thanh toán bao gồm: thanh toán trực tiếp và thanh toán trả 

chậm. 

Hình thức thanh toán: Gồm 2 loại cơ bản thanh toán bằng tiền mặt và 

thanh toán không bằng tiền mặt như chuyển khoản để thanh toán với khách hàng 

thông qua giao dịch tại ngân hàng mà công ty mở tài khoản. 

2.2.2. Thực trạng kế toán thanh toán với người mua tại Công ty TNHH 

thương mại kỹ thuật Phương Đông 

2.2.2.1.  Chứng từ ,tài khoản, sổ sách sử dụng. 

* Chứng từ 

- Hợp đồng kinh tế 

- Hóa đơn GTGT 

- Giấy báo có của ngân hàng 

- Phiếu thu 

*Tài khoản sử dụng: TK 131- Phải thu của khách hàng. 

*Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, sổ cái TK 131, sổ chi tiết phải thu 

khách hàng, bảng tổng hợp phải thu của khách hàng. 

2.2.2.2.Quy trình hạch toán 
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Sơ đồ 2.3: Quy trình hạch toán thanh toán với người mua tại công ty 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày 

Ghi định kỳ  

  Kiểm tra đối chiếu 

Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã kiểm tra ghi chép vào sổ 

Nhật ký chung và sổ chi tiết phải thu của khách hàng. Sau đó từ sổ Nhật kí 

chung, kế toán ghi chép vào sổ cái TK 131. Cuối kỳ từ sổ chi tiết phải thu Khách 

hàng lập bảng tổng hợp phải thu khách hàng. Đồng thời kiểm tra, đối chiếu số 

liệu giữa sổ cái TK 131 với bảng tổng hợp phải thu của khách hàng. 

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái TK  131 và 

bảng  tổng  hợp phải thu của khách hàng, cuối kỳ tiến hành lập bảng cân đối số 

phát sinh. Căn cứ số liệu trên sổ cái TK 131, bảng tổng hợp phải thu khách hàng 

và bảng cân đối phát sinh để lập các báo cáo tài chính. 

Ví dụ 01: Ngày 24/12/2020, Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương 

Đông bán Bộ chỉnh lưu nguồn 2938604-QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 cho 

Công ty CP cung ứng hàng hải và dịch vụ dầu khí Lam Sơn 

Sổ nhật ký chung 

Bảng tổng hợp phải thu của 

khách hàng 

Sổ chi tiết phải thu của khách hàng 

Báo cáo tài chính 

Bảng cân đối phát sinh 

Sổ cái TK 131 

HĐ GTGT, phiếu thu, UNT, giấy báo 

có.... 
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Căn cứ vào hóa đơn số 0000188 (Biểu số 1) và các chứng từ có liên quan, 

kế toán ghi vào sổ sách kế toán theo định khoản sau: 

Định khoản: Nợ TK 1311 : 69.290.980 

               Có TK 5111 : 62.991.800 

    Có TK 3331: 6.299.180 

  Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 5) đồng thời 

ghi vào sổ chi tiết TK 131(Biểu số 7), sổ chi tiết TK 511, TK 3331. Căn cứ vào 

Nhật ký chung kế toán ghi vào sổ cái các TK 131(Biểu số 6), TK 511, TK 3331 

 Cuối kỳ kế toán căn cứ vào sổ chi tiết TK 131 lập bảng tổng hợp chi tiết 

phải thu khách hàng (Biểu số 8) 

Ví dụ 2: Ngày 26/12/2020, Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương 

Đông bán Bộ chuyển đổi tín hiệu điều khiển - 2865984cho công ty TNHH tư 

vấn thiết kế và thương mại Hải Sư 

Căn cứ vào hóa đơn số 0000190 (Biểu số 2) và các chứng từ có liên quan, 

kế toán ghi vào sổ sách kế toán theo định khoản sau: 

Định khoản: Nợ TK 1311 : 32.942.800 

                           Có TK 5111: 29.948.000 

     Có TK 3331: 2.994.800 

Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 5) đồng thời 

ghi vào sổ chi tiết TK 131(Biểu số 7), sổ chi tiết TK 511, TK 3331. Căn cứ vào 

Nhật ký chung kế toán ghi vào sổ cái các TK 131(Biểu số 6), TK 511, TK 3331 

 Cuối kỳ kế toán căn cứ vào sổ chi tiết TK 131 lập bảng tổng hợp chi tiết 

phải thu khách hàng (Biểu số 8) 
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Biểu số 1: HĐ GTGT 0000188 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Liên 3: Nội bộ 

Ngày 24 tháng 12 năm 2020 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/19P 

Số:   0000188 

Đơn vị bán hàng:   Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông 

Mã số thuế: 0200585130 

Địa chỉ:  Lô 5, cụm CN Quán Trữ, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải 

Phòng 

Điện thoại: 0225 3678009 

Số tài khoản:  

Họ tên người mua hàng: …………………………………………………… 

Tên đơn vị:  Công ty CP cung ứng hàng hải và dịch vụ dầu khí Lam Sơn 

Mã số thuế:    

Địa chỉ:    Số 84 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 

Hình thức thanh toán: CK…………….. Số tài khoản:………………………… 

STT 
Tên hàng hóa, dịch 

vụ 
ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=5x4 

1 Bộ chỉnh lưu nguồn 

2938604-QUINT-PS-

100-240AC/24DC/10 

   62.991.800 

      

      

      

                         Cộng tiền hàng                                 62.991.800 

Thuế GTGT : 10%              Tiền thuế GTGT                                  6.299.180 

Tổng cộng tiền thanh toán                           69.290.980 

Số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi chín triệu hai trăm chín mươi nghìn chín trăm tám 

mươi đồng .  

Người mua hàng                   Người bán hàng                Thủ trưởng đơn vị 

        (ký, ghi rõ họ tên)                (ký, ghi rõ họ tên)     (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

( Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn) 

5 0 0 7 9 8 6 2 5     3 
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(Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông) 

Biểu sô 2: HĐ GTGT 0000190 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Liên 3: Nội bộ 

Ngày 26 tháng 12 năm 2020 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/19P 

Số:   0000190 

Đơn vị bán hàng:   Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông 

Mã số thuế: 0200585130 

Địa chỉ:  Lô 5, cụm CN Quán Trữ, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải 

Phòng 

Điện thoại: 0225 3678009 

Số tài khoản:  

Họ tên người mua hàng: …………………………………………………… 

Tên đơn vị: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thương mại Hải Sư 

Mã số thuế:    

Địa chỉ:   01 Tôn Thất Tùng, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu 

Hình thức thanh toán: CK…………….. Số tài khoản:………………………… 

STT 
Tên hàng hóa, dịch 

vụ 
ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=5x4 

1 Bộ chuyển đổi tín 

hiệu điều khiển - 

2865984 

   29.948.000 

      

      

                         Cộng tiền hàng                                 29.948.000 

Thuế GTGT : 10%              Tiền thuế GTGT                                  2.994.800 

Tổng cộng tiền thanh toán                           32.942.800 

Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi hai triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn tám trăm 

đồng .  

Người mua hàng                   Người bán hàng                Thủ trưởng đơn vị 

        (ký, ghi rõ họ tên)                (ký, ghi rõ họ tên)     (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

( Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn) 

5 0 2 2 3 0 2 8 1     3 
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(Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông) 

Ví dụ 3: Ngày 24/12/2020 Công ty CP cung ứng hàng hải và dịch vụ dầu 

khí Lam Sơn thanh toán tiền mua hàng cho công ty TNHH thương mại kỹ thuật 

Phương Đông bằng chuyển khoản số tiền 69.290.980. 

Căn cứ vào giấy báo Có số 761(biểu số 3) kế toán ghi vào sổ sách theo 

định khoản sau: 

Nợ TK 1121: 69.290.980 

                  Có TK 1311: 69.290.980 

Ví dụ 4: Ngày 26/12/2020 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thương mại 

Hải Sư thanh toán tiền mua hàng cho công ty TNHH thương mại kỹ thuật 

Phương Đông số tiền 32.942.800 

Căn cứ vào giấy báo Có số 997 (biểu số 4) kế toán ghi vào sổ sách theo 

định khoản sau: 

Nợ TK 1121: 32.942.800 

       Có TK 1311: 32.942.800 

Từ các chứng từ trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 5) đồng 

thời ghi vào sổ chi tiết TK 131phải thu khách hàng mở cho Công ty CP cung 

ứng hàng hải và dịch vụ dầu khí Lam Sơn và Công ty TNHH tư vấn thiết kế và 

thương mại Hải Sư (Biểu số 7), sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng. Căn cứ vào Nhật 

ký chung kế toán ghi vào sổ cái TK 131 (Biểu số 6), TK 112 

Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết TK 131phải thu khách hàng mở cho Công 

ty CP cung ứng hàng hải và dịch vụ dầu khí Lam Sơn và Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế và thương mại Hải Sư lập bảng tổng hợp nợ phải thu khách hàng (Biểu 

số 8) 

 

 

 

 

 



Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Lê Đức Minh-QT1805K  36 

Biểu số 3: Giấy báo có số 761 

 

 

 

 

GIẤY BÁO CÓ 

24/12/2020 

 

Số: 761 

Mã DV: MINHDTQTO 

Mã KH:  594256 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông 

Mã số thuế: 0200585130 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách hàng với nội 

dung như sau: 

Số tài khoản ghi Có: 100120103472 

Số tiền bằng số: 69.290.980 

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi chín triệu hai trăm chín mươi nghìn chín trăm tám 

mười đồng./ 

Nội dung:  Công ty CP cung ứng hàng hải và dịch vụ dầu khí Lam Sơn thanh 

toán tiền mua hàng theo hóa đơn 0000188 

Giao dịch viên 

 

Kiểm soát 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông) 
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Biểu số 4: Giấy báo có số 997 

 

 

 

 

GIẤY BÁO CÓ 

26/12/2020 

 

Số: 997 

Mã DV: MINHDTQTO 

Mã KH:  594256 

Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông 

Mã số thuế: 0200585130 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách hàng với nội 

dung như sau: 

Số tài khoản ghi Có: 100120103472 

Số tiền bằng số: 32.942.800 

Số tiền bằng chữ: Ba mươi hai triệu chín trăm bốn mươi hai ngìn tám trăm 

đồng./ 

Nội dung:  Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thương mại Hải Sư thanh toán 

tiền hàng theo hóa đơn 0000190 

Giao dịch viên 

 

Kiểm soát 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông) 
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Biểu số 5: Trích Nhật Ký Chung 

Đơn vị: Công ty TNHH TMKT Phương Đông 

Địa chỉ : Lô 5, cụm CN Quán Trữ, phường 

Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng. 

 

Mẫu số S03a –DNN 

( Ban hành theo Thông tư số : 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/08/2016 của BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2020 
Đơn vị tính : đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

T

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

 ...... ......... ................... ....... ..... ........... 

05/12 
HĐ 

237 
05/12 

Nhập bộ nguồn - QUINT-

PS/1AC/24DC/20 -

 2866776mua của công ty  

TNHH TM và DV dầu khí 

GLOCOM 

1561 20.548.200   

1331 2.054.820   

3311  22.603.020  

 

 ……  …………..    

08/12 
GBN 

765 
08/12 

Chuyển trả tiền hàng cho Cty 

TNHH MTV cơ khí Tân Đạt 

3311 19.585.600  

1121  19.585.600 

 ……  ………..    

13/12 
HĐ 

184 
13/12 

Xuất bán bộ chuyển đổi tín 

hiệu - 2811763  cho công ty 

CP công nghệ NEXTGEN 

1311 32.945.220  

5111  29.950.200  

3331  2.995.020  

 ........ .... ............... .... ....... ........ 

24/12 
HĐ 

188 
24/12 

Xuất bán Bộ chỉnh lưu nguồn 

2938604- cho Công ty CP 

cung ứng hàng hải và dịch vụ 

dầu khí Lam Sơn 

1311 69.290.980  

5111    62.991.800             

3331  6.299.180 

24/12 
GBC 

761 
24/12 

CT CP cung ứng hàng hải và 

dịch vụ dầu khí Lam Sơn 

thanh toán tiền hàng 

1121 69.290.980  

1311  69.290.980 

 ........ ...... .............. ...... ........... ............. 

26/12 
HĐ 

190 
26/12 

Xuất bán bộ chuyển đổi tín 

hiệu điều khiển – 2865984 

cho công ty TNHH tư vấn 

thiết kế và thương mại Hải Sư 

1311 32.942.800  

5111  29.948.000 

3331  2.994.800 

   ………    

26/12 GBC 26/12 CT TNHH TV thiết kế và TM 1121 32.942.800  
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 997 

 

 Hải Sư thanh toán tiền hàng 1311  32.942.800 

 .... .... .... .... .... .... 

   Cộng phát sinh  89.919.235.483 89.919.235.483 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2020 

Người lập biểu 

( Ký, ghi rõ họ tên) 
Kế toán trưởng 

( Ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 

( Ký, ghi rõ họ tên) 
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         Biểu số 6: Trích sổ cái TK 131  

Đơn vị: Công ty TNHH TMKT Phương Đông 

Địa chỉ: Lô 5, cụm CN Quán Trữ, phường Quán 

Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng. 

Mẫu số S03b –DNN 

( Ban hành theo Thông tư số : 

133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu tài khoản: 131 

Tên tài khoản: Phải thu của khách hàng 

Năm 2020 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

SHTK 

Đối 

ứng 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ  

 

608.206.500                

 

.... .... .... ..... ..... ..... .... 

13/12 
HĐ 

184 
13/12 

Xuất bán bộ chuyển đổi tín 

hiệu - 2811763  cho công ty 

CP công nghệ NEXTGEN 

5111 

3331 

29.950.200 

2.995.020 

 

.... ... ... .... .... ..... .... 

24/12 
HĐ 

188 
24/12 

Xuất bán Bộ chỉnh lưu nguồn 

2938604- cho Công ty CP 

cung ứng hàng hải và dịch vụ 

dầu khí Lam Sơn 

5111 

3331 

  62.991.800 

6.299.180             
 

24/12 
GBC 

761 
24/12 

CT CP cung ứng hàng hải và 

dịch vụ dầu khí Lam Sơn 

thanh toán tiền hàng 

1121  69.290.980 

..... ... .... .... ... .... .... 

26/12 
HĐ 

190 
26/12 

Xuất bán bộ chuyển đổi tín 

hiệu điều khiển – 2865984 

cho công ty TNHH TV thiết 

kế và thương mại Hải Sư 

5111 

3331 

29.948.000 

2.994.800 

 

 

26/12 

 

GBC 

997 

 

26/12 

 

CT TNHH TV thiết kế và 

TM Hải Sư thanh toán tiền 

hàng 

1121  32.942.800 

... .... .... .... ... ... ... 

30/12 HĐ 

198 

30/12 Xuất bán bộ chỉnh lưu nguồn 

– 2868664 cho cty CP công 

nghệ Mai Dương 

5111 

3331 

2.934.800  

293480 

 

.... ... .... .... .... ..... .... 

   Cộng số phát sinh   8.987.665.737 7.376.768.217 

   Số dư cuối kỳ  2.219.104.020  

Ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

( Ký, họ tên) 

Giám đốc 

( Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông) 
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Biểu số 7: Trích sổ chi tiết phải thu của khách hàng. 

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG 

  

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

Lô 5, cụm CN Quán Trữ, phường Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng 

  

ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC) 

        

  

CHI TIẾT CÔNG NỢ    
   

  

Đối tượng công nợ: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thương mại Hải Sư 

     Năm 2020 

            

Chứng từ 
Diễn giải 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số Ngày Nợ Có Nợ Có 

x x Số dư đầu kỳ                         -              -    

  
…….. 

 
   

 

HĐ 188 24/12/20 
Xuất bán bộ chuyển đổi tín hiệu điều 

khiển – 2865984  

5111 

3331 
29.948.000 

2.994.800                    -    

29.948.000 

 32.942.800               -    

GBC761 24/12/20 
CT TNHH TV thiết kế và TM Hải Sư 

thanh toán tiền hàng 
1121                                

-    
32.942.800 

0                -    

HĐ 192 27/12/20 
Xuất bán Bộ chống sét tín hiệu - 2804610 5111 

3331 

16.186.000 

1.618.000                    -    

16.186.000 

17.804.600               -    

HĐ 193 27/12/20 
Xuất bán Thiết bị chống sét - 2907925 5111 

3331 

18.160.000 

1.816.000                     -    

 35.964.600 

37.780.600                -    

GBC998 27/12/20 
CT TNHH TV thiết kế và TM Hải Sư 

thanh toán tiền hàng 
1121                                

-    
    17.804.600  

 19.976.000                -    

  …….                   -    

X x Cộng số phát sinh   

             

739.379.000   729.354.300      

X x Số dư cuối kỳ           10.024.700                -    
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CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

Lô 5, cụm CN Quán Trữ, phường Quán Trữ,Kiến An, TP Hải Phòng 

  

ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC) 

        

  

CHI TIẾT CÔNG NỢ    
   

  

Đối tượng công nợ: Công ty CP cung ứng hàng hải và dịch vụ dầu khí Lam Sơn 

  

  

Năm 2020 

  
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

      

Chứng từ 
Diễn giải 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số Ngày Nợ Có Nợ Có 

X x Số dư đầu kỳ            36,000,000  

                    

-    

  
……….. 

 
   

                           

-    

HĐ 186 19/12/20 
Xuất bán  Bộ định tuyến dữ liệu - 2700996 5111 

3331 

131.625.880 

13.162.588                     -    

       694,807,620  

    707.970.208 

                           

-    

GBC867 20/12/20 
Công ty CP cung ứng hàng hải và dịch vụ dầu 

khí Lam Sơn chuyển trả tiền hàng 
1121 

                      -    100,000,000  607.970.208  

                           

-    

  ………      

HĐ 190 26/12/20 
Xuất bán Bộ chỉnh lưu nguồn 2938604- cho 

CT CP cung ứng HH và DV dầu khí Lam Sơn 

5111 

3331 

62.991.800 

6.299.180                                   -    

  536,064,380  

542,363.560  

GBC956 26/12/20 
CT CP cung ứng hàng hải và dịch vụ dầu khí 

Lam Sơn thanh toán tiền hàng 
1121 

                      -          69.290.980   473.072.580                                 

  
….. 

 
   

                           

-    

X x Cộng số phát sinh      784,657,600   359,748,480      

X x Số dư cuối kỳ       460,909,120  

                           

-    

(Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông) 
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Biểu số 8: Trích bảng tổng hợp phải thu của khách hàng. 
CÔNG TY TNHH TM KT PHƯƠNG ĐÔNG 

    

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

Lô 5, cụm CN Quán Trữ, phờng Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng 

  

ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC) 

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU  

NĂM 2020 

STT Đối tượng công nợ 

Số 

hiệu 

TK 

Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

1 
Công ty CP công nghệ NEXTGEN 131     

112.562.154  112.562.154  
               -  

                                

-    

2 
Công ty CP tích hợp hệ thống công nghệ, 

điện và điều khển PECS 131     
250.290.218  230.035.522  

                 

20.254.696                   

                                

-    

3 
Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp Mai 

Dương 131 

               

333,529,000    

               

634,734,500  

               

937,556,500  

                 

30,707,000  

                                

-    

 
…………       

                                

-    

10 
Công ty TNHH TV thiết kế và TM Hải Sư 131     

             

739.379.000   729.354.300      10.024.700 

                                

-    

11 
Công ty CP cung ứng hàng hải và dịch vụ dầu 

khí Lam Sơn 131 

              

36,000,000       784,657,600   359,748,480  460,909,120 

                                

-    

 …….      

                                

-    

                                

-    

X Tổng cộng   

              

608,206,500  

                                

-    

             

8,987,665,737  

             

7,376,768,217  

              

2,219,104,020  

                                

-    
Ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trưởng 

( Ký, họ tên) 
Giám đốc 

( Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông) 
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2.2.3. Thực trạng kế toán thanh toán với người bán tại Công ty TNHH 

thương mại kỹ thuật Phương Đông. 

2.2.3.1. Chứng từ  tài khoản, sổ sách sử dụng 

* Chứng từ 

- Hợp đồng mua bán 

- Hóa đơn GTGT 

- Giấy báo nợ của ngân hàng 

- Ủy nhiệm chi. 

* Tài khoản sử dụng: TK 331 – Phải trả người bán. 

* Sổ sách sử dụng: Sổ Nhật ký chung, Sổ cái TK 331, Sổ chi tiết phải trả 

người bán, Bảng tổng hợp phải trả người bán. 

2.2.3.2. Quy trình hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch toán thanh toán với người bán tại công ty 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày 

Ghi định kỳ  

  Kiểm tra đối chiếu 

HĐ GTGT, phiếu chi, UNC , Séc.... 

Sổ nhật ký chung 

Bảng tổng hợp phải trả người 

bán 

Sổ chi tiết phải trả người bán 

Báo cáo tài chính 

Bảng cân đối phát sinh 

Sổ cái TK 331 
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Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã kiểm tra ghi chép vào sổ 

Nhật ký chung và sổ chi tiết phải trả người bán. Sau đó từ sổ Nhật kí chung, kế 

toán ghi chép vào sổ cái TK 331. Cuối kỳ từ sổ chi tiết phải trả người bán lập 

bảng tổng hợp phải trả người bán. Đồng thời kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ 

cái TK 331 với bảng tổng hợp phải trả người bán. 

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái TK  331 và 

bảng tổng  hợp phải trả người bán, cuối kỳ tiến hành lập bảng cân đối số phát 

sinh. Căn cứ số liệu trên sổ cái TK 331, bảng tổng hợp trả người bán và bảng 

cân đối phát sinh để lập các báo cáo tài chính. 

  Ví dụ 1: Ngày 5/12/2020  Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương 

Đông mua bộ chỉnh lưu nguồn của công ty CP Công nghệ Thiên Sơn số tiền 

60.220.990 theo HĐ 0000237. 

Định khoản: Nợ TK 1561: 54.746.354 

  Nợ TK 1331: 5.474.636 

             Có TK 3311: 60.220.990 

 Từ hóa đơn 0000237 kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 11) đồng 

thời ghi vào sổ chi tiết phải trả người bán TK 331 (Biểu số 13), sổ chi tiết TK 

156, TK 133. Căn cứ vào sổ Nhật ký chung kế toán ghi vào sổ cái TK 331(Biểu 

số 12), TK156, TK133 

Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết phải trả người bán để lập Bảng tổng hợp chi 

tiết phải trả cho người bán (Biểu số 14) 

 Ví dụ 2: Ngày 24/12/2020 công ty mua rơ le và đầu nối cáp điện của công 

ty CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật SVC số tiền 35.860.000 theo hóa đơn 

0001796 . 

Định khoản: Nợ TK 1561: 32.600.000 

  Nợ TK 1331: 3.260.000 

     Có TK 3311: 35.860.000 

Từ hóa đơn 0001796 trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 11) 

đồng thời ghi vào sổ chi tiết phải trả người bán TK 331 (Biểu số 13), sổ chi tiết 
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TK 156, TK 133. Căn cứ vào sổ Nhật ký chung kế toán ghi vào sổ cái TK 

331(Biểu số 12), TK156, TK133 

Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết phải trả người bán để lập Bảng tổng hợp chi 

tiết phải trả cho người bán (Biểu số 14) 

Ví  dụ 3: Ngày 10/12/2020 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương 

Đông thanh toán tiền mua hàng cho Công ty CP Công nghệ Thiên Sơn số tiền 

60.220.990 

Định khoản: Nợ TK 3311: 60.220.990. 

   Có TK 1121: 60.220.990. 

Ví dụ 4: Ngày  25/12/2020 công ty chuyển trả tiền hàng cho của công ty 

CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật SVC số tiền 35.860.000 

Định khoản: Nợ TK 3311: 35.860.000 

               Có TK 1121: 35.860.000 

Từ giấy báo Nợ (Biểu 09 và 10) kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 

11) đồng thời ghi vào sổ chi tiết phải trả người bán (Biểu số 13), sổ theo dõi tiền 

gửi ngân hàng. Căn cứ vào sổ Nhật ký chung kế toán ghi vào sổ cái TK 

331(Biểu số 12), TK 112 

Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết phải trả người bán để lập Bảng tổng hợp chi 

tiết phải trả cho người bán (Biểu số 14) 
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Biểu số 09: Giấy báo nợ 

 

 

 

 

GIẤY BÁO NỢ 

10/12/2020 

 

Số: 897 

Mã DV: MINHDTQTO 

Mã KH:  594256 

Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông 

Mã số thuế: 0200585130 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi Nợ tài khoản của quý khách hàng với nội 

dung như sau: 

Số tài khoản ghi Nợ: 100120103472 

Số tiền bằng số: 60.220.990 

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi triệu hai trăm hai mươi nghìn chín trăm chín 

mươi đồng./ 

Nội dung:  Thanh toán tiền mua hàng cho công ty Cổ phần  công nghệ Thiên 

Sơn theo hóa đơn 0000237 

Giao dịch viên 

 

Kiểm soát 

 

 

 

(Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông) 

 

 

 

 

 



Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Lê Đức Minh-QT1805K  48 

 

Biểu số 10: Giấy báo nợ 

 

 

 

 

GIẤY BÁO NỢ 

25/12/2020 

 

Số: 924 

Mã DV: MINHDTQTO 

Mã KH:  594256 

Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông 

Mã số thuế: 0200585130 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi Nợ tài khoản của quý khách hàng với nội 

dung như sau: 

Số tài khoản ghi Nợ: 100120103472 

Số tiền bằng số: 35.860.000 

Số tiền bằng chữ: Ba mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng./ 

Nội dung:  Thanh toán tiền mua hàng cho công ty CP thương mại và dịch vụ 

kỹ thuật SVC theo hóa đơn 0001796 

Giao dịch viên 

 

Kiểm soát 

 

 

 

   

 

(Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông) 
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Biểu số 11: Trích Nhật Ký Chung 

Đơn vị: Công ty TNHH TMKT Phương Đông 

Địa chỉ : Lô 5, cụm CN Quán Trữ, phường 

Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng. 

 

Mẫu số S03a –DNN 

( Ban hành theo Thông tư số : 133/2016/TT-

BTC ngày 26/08/2016 của BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2020 

Đơn vị tính : đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

T

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

 ...... ......... ................... ........ ..... ........... 

05/12 
HĐ 

237 
05/12 

Nhập mua bộ chỉnh lưu nguồn 

của công ty CP Công nghệ 

Thiên Sơn 

1561 54.746.354  

1331 5.474.636  

3311  60.220.990 

 ……  …………..    

08/12 
GBN 

765 
08/12 

Chuyển trả tiền hàng cho Cty 

TNHH kỹ thuật điện-tự động 

hóa A&E 

3311 19.585.600  

1121  19.585.600 

 ……  ………..    

10/12 
GBN 

897 
10/12 

Thanh toán tiền mua hàng của 

CT CP công nghệ Thiên Sơn 

3311 60.220.990  

1121  60.220.990 

 ........ .... ............... .... ....... ........ 

24/12 
HĐ 

1796 
24/12 

Nhập mua rơ le và đầu nối 

cáp điện của CT CP thương 

mại và dịch vụ kỹ thuật SVC 

1561 32.600.000  

133 3.260.000  

3311  35.860.000 

   …    

25/12 
GBN 

924 
25/12 

Chuyển trả tiền hàng cho CT 

CP thương mại và dịch vụ kỹ 

thuật SVC 

3311 35.860.000  

1121  35.860.000 

 ........ ...... .............. ...... ........... ............. 

26/12 

 

GBC 

997 

26/12 

 

CT TNHH kỹ thuật Việt 

Thắng chuyển trả tiền hàng 

1121 670.000.000  

1311  670.000.000 

 .... .... .... .... .... .... 

   Cộng phát sinh  89.919.235.483 89.919.235.483 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2020 

Người lập biểu 

( Ký, ghi rõ họ tên) 
Kế toán trưởng 

( Ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 

( Ký, ghi rõ họ tên) 

(Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông) 
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           Biểu số 12: Trích sổ cái TK 331  

Đơn vị: Công ty TNHH TMKT Phương Đông 

Địa chỉ: Lô 5, cụm CN Quán Trữ, phường Quán Trữ, 

quận Kiến An, TP Hải Phòng. 

Mẫu số S03b –DNN 

( Ban hành theo Thông tư số : 

133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của BTC) 

SỔ CÁI 
Năm 2020 

Số hiệu tài khoản: 331 

Tên tài khoản: Phải trả cho người bán 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

SHTK 

Đối 

ứng 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ  

 

 473.771.660 

 

.... .... .... ..... ..... ..... .... 

05/12 
HĐ 

237 
05/12 

Nhập mua bộ chỉnh lưu 

nguồn của công ty CP Công 

nghệ Thiên Sơn 

1561 

1331 
 54.746.354 

5.474.636 

.... ... ... .... .... ..... .... 

08/12 
GBN 

765 
08/12 

Chuyển trả tiền hàng cho 

Cty TNHH kỹ thuật điện-tự 

động hóa A&E 

1121 19.585.600  

… … … …    

10/12 
GBN 

897 
10/12 

Thanh toán tiền mua hàng 

của CT CP công nghệ Thiên 

Sơn 

1121 60.220.990  

..... ... .... .... ... .... .... 

24/12 
HĐ 

1796 
24/12 

Nhập mua rơ le và đầu nối 

cáp điện của CT CP TM và 

dịch vụ kỹ thuật SVC 

1561 

133 
 32.600.000 

3.260.000 

25/12 
GBN 

924 
25/12 

Chuyển trả tiền hàng cho 

CT CP thương mại và dịch 

vụ kỹ thuật SVC 

1121 35.860.000  

... .... .... .... ... ... ... 

26/12 

 

GBC 

997 

26/12 

 

Cty TNHH  Tràng An 

V.E.M chuyển trả tiền hàng 

1121 288.088.780  

.... ... .... .... .... ..... .... 

   Cộng số phát sinh   7.614.016.460 7.772.270.967 

   Số dư cuối kỳ   632.026.167 
 

Ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

( Ký, họ tên) 

Giám đốc 

( Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông) 
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Biểu số 13: Trích sổ chi tiết phải trả cho người bán. 

CÔNG TY TNHH TMKT PHƯƠNG ĐÔNG 

  

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

Lô 5, cụm CN Quán Trữ, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng 

  

ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC) 

  

CHI TIẾT CÔNG NỢ    

   

  

Đối tượng công nợ: Công ty Cổ phần  công nghệ Thiên Sơn 

  

  

Năm 2020 

   

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số Ngày Nợ Có Nợ Có 

x x Số dư đầu kỳ       

                        

-                       -    

… … ….      

GBN654 25/04/20 
Chuyển trả tiền cho Cty Cổ phần  công nghệ Thiên 

Sơn 
1121 

           

350,000,000  

                          

-    

                        

-    

           

428,141,450  

GBN678 15/08/20 
Chuyển trả tiền hàng cho Cty Cổ phần  công nghệ 

Thiên Sơn 
1121 

           

428,141,450  

                          

-    

                        

-    

                          

-   

  
……. 

 
   

                          

-    

HĐ207 26/09/20 
Nhập bộ chuyển tín hiệu của Cty CP BIO GREEN 

FOOD Việt Nam  

1561 

1331 

                          

-    

 52.320.000 

5.232.000  

                        

-    

 52.320.000 

57.552.000               

HĐ237 05/12/20 
Nhập bộ chuyển lưu nguồn của Cty CP công nghệ 

Thiên Sơn  

1561 

1331 

                          

-    

54.746.354 

5.474.636 

                        

-    

   112.298.354 

117.772.990  

GBN897 10/12/20 
Thanh toán tiền mua hàng cho công ty CP công nghệ 

Thiên Sơn 
1121 

           

60.220.990 

                          

-    

                        

-    57.552.000 

  …….      

x x Cộng số phát sinh   

         

450,906,450  

       

523,516,450      

x x Số dư cuối kỳ       

                        

-    

        

72,610,000  
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CÔNG TY TNHH TMKT PHƯƠNG ĐÔNG 

  

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

Lô 5, cụm CN Quán Trữ, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải 

Phòng 

  

ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC) 

        

  

CHI TIẾT CÔNG NỢ   

   

  

Đối tượng công nợ: Công ty CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật SVC 

  

  

Năm 2020 

   

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số Ngày Nợ Có Nợ Có 

x x Số dư đầu kỳ       

                                      

-                         -    

…  
……… 

 
   

                            

-    

HĐ1489 12/12/20 
Nhập mua cám nối và role của CP thương mại và 

dịch vụ kỹ thuật SVC 

1561 

133 

                                      

-    

   130,735,200 

13.073.520   

 130.735.200  

143.808.720    

GBN913 18/12/20 
Chuyển trả tiền hàng cho Cty CP CP thương mại 

và dịch vụ kỹ thuật SVC 
1121 

                       

130,000,000  

                                      

-        13.808.720 

  
………. 

 
   

                            

-    

HĐ1796 24/12/20 

Nhập mua rơ le và đầu nối cáp điện của CT CP 

TM và dịch vụ kỹ thuật SVC 
1561 

1331                                       

-    

32.600.000 

3.260.000 

                                      

-    

 54.188.740 

57.448.740  

GBN924 24/12/20 
Chuyển trả tiền hàng cho Cty CP CP thương mại 

và dịch vụ kỹ thuật SVC 
1121 

35.860.000 

                                      

-                              

                      

21.588.740   

  ……………..  
    

x x Cộng số phát sinh   

                     

466,057,240  

                     

524,468,500      

x x Số dư cuối kỳ                                

58,411,260                            

-    
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Biểu số 14: Trích bảng tổng hợp phải trả cho người bán. 

 
CÔNG TY TNHH TMKT PHƯƠNG ĐÔNG 

    

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

 

Lô 5, cụm CN Quán Trữ, phường Quán 

Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng 

    

ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC) 

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ 331 

NĂM 2020 

STT Đối tượng công nợ 

Số 

hiệu 

TK 

Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

1 
Công ty TNHH  Tràng An V.E.M 331   

              

16,041,750  

            

513,399,640  

            

585,544,840  

                             

-    

              

88,186,950  

2 
Công ty CP Tư Vấn và ĐT TM Thành Long 331   

              

48,389,000  

                             

-    

                             

-    

                             

-    

              

48,389,000  

…. …….        

9 
Công ty CP TM  Bảo Ngọc 68 331   

              

22,140,910  

              

22,140,910  

                             

-    

                             

-    

                             

-    

10 
Cty TNHH kỹ thuật điện-tự động hóa A&E 331     

              

69,099,965  

              

69,099,965  

                             

-    

                             

-    

11 
Công ty CP công nghệ Thiên Sơn 331     

         

450,906,450  

       

523,516,450  

                             

-    

         

72,610,000  

12 
Công ty CP MB Khải Minh 331     

            

655,763,000  

            

655,763,000  

                             

-    

                             

-    

13 
Công ty CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật 

SVC 331     

         

466,057,240   524,468,500         

              

58,411,260  

14 
Công ty TNHH WINLINE Việt Nam 331     

            

554,912,500  

            

554,912,500  

                             

-    

                             

-    

 ………        

x Tổng cộng   

                        

-    

               

473,771,660  

          

7,614,016,460  

          

7,772,270,967                  632.026.167 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG 

3.1. Đánh giá về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thanh toán 

nói riêng tại Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông 

3.1.1. Ưu điểm 

- Về tổ chức bộ máy kế toán của công ty được xây dựng theo mô hình tập 

trung, bố trí hợp lý, chặt chẽ, đơn giản, gọn nhẹ nhưng hiệu quả, hoạt động có nề 

nếp với những nhân viên có năng lực, nhiệt tình trong công việc, trình độ nghiệp 

vụ kế toán của nhân viên kế toán luôn được nâng cao. 

- Về hình thức kế toán: công ty áp dụng hình thức sổ “ Nhật Kí Chung”. 

Hình thức kế toán này có ưu điểm đơn giản dễ áp dụng. Các nghiệp vụ kế toán 

phát sinh được phản ánh dễ dàng trên sổ các sổ cái sổ chi tiết được ghi chép theo 

trình tự thời gian .Việc áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung là hoàn toàn 

phù hợp với trình độ của nhân viên và tình trạng trang thiết bị kỹ thuật của công 

ty. Công tác tính toán, xử lý thông tin phù hợp với đặc điểm phục vụ kinh doanh 

cũng như yêu cầu quản lý của công ty  

- Về hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ : Công ty đã sử dụng đầy 

đủ chứng từ bắt buộc theo quy định và thực hiện nghiêm túc các bước trong quy 

trình luân chuyển chứng từ, tạo điều kiện cho công tác hạch toán kế toán ban 

đầu được chính xác và công tác kiểm tra đối chiếu sau này được thuận lợi 

- Về hệ thống tài khoản : công ty đã sử dụng hệ thống tài khoản đúng theo 

thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016  

- Về hạch toán kế toán thanh toán: công tác hạch toán kế toán thanh toán 

luôn được thực hiện kịp thời, công ty đã sử dụng sổ chi tiết để theo dõi công nợ 

từng đối tượng người mua người bán. Theo dõi chi tiết như vậy giúp cho việc 

hạch toán tổng hợp một cách nhanh chóng, kịp thời, kế toán có thể cung cấp cho 

nhà quản lý những thông tin chính xác về tình hình công nợ của công ty , nhà 

quản lý có thể nắm bắt tình hình tài chính của công ty và hoạch định chiến lược 

trong tương lai. 
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3.1.2 Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được việc tổ chức kế toán thanh toán tại công 

ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông vẫn còn những hạn chế nhất định  

- Quản lý công nợ là một khâu hết sức thiết yếu đối với sự tồn tại và thành 

công của công ty tuy nhiên công ty vẫn chưa có những biện pháp để quản lý 

công nợ sát sao và hiệu quả dẫn đến vẫn còn nhiều khách hàng thanh toán chậm 

thời hạn  

- Trong công tác kế toán thanh toán công ty chưa áp dụng chính sách chiết 

khấu thanh toán cho khách hàng thanh toán sớm .  

- Đối với những khoản nợ ngoài việc cố gắng để thu hồi thì công ty chưa 

đưa ra biện pháp nào để xử lý, khắc phục theo hướng có lợi nhất cho công ty 

trong khi với tình hình kinh tế như hiện nay thì nợ khó đòi hoàn toán có thể xảy 

ra và trở thành nợ không có khả năng thu hồi. Sau đây là bảng báo cáo tình hình 

công nợ phải thu khách hàng đến ngày 31/12/2020 tại Công ty TNHH thương 

mại kỹ thuật Phương Đông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Lê Đức Minh-QT1805K  56 

Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông. 

Báo cáo tình hình công nợ phải thu khách hàng 

Đến ngày 31/12/2020 

- Bên cạnh đó, công ty chưa sử dụng các phần mềm kế toán. Hiện nay công 

việc kế toán của công ty được thực hiện trên Excel. Dẫn đến mất rất nhiều thời 

gian còn nhiều sai xót. 

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với 

người mua, người bán tại Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương 

Đông 

3.2.1.Kiến nghị 1: Quản lý công nợ 

Lập hồ sơ theo dõi cho từng khách hàng   

     Với một hồ sơ khách hàng được trình bày một cách khoa học và cập nhật liên 

tục với người quản lý giúp người quản lý nắm bắt được đầy đủ về thông tin của 

T

T 
Tên công ty 

Dư nợ đến 

31/12/2020 

Chưa đến 

hạn thanh 

toán 

Đến hạn 

thanh 

toán 

Quá hạn 

thanh toán 
Ghi chú 

1 Công ty CP tích 

hợp công nghệ 

PECS 

20.254.696   20.254.696 7 tháng 

2 CT CP cung ứng 

hàng hải và dịch vụ 

dầu khí Lam Sơn 

460.909.120 

  

460.909.120 

8 tháng 15 

ngày 

3 
Công ty CP thiết bị 

CN Mai Dương 
30.307.000   30.707.000 

6 tháng 15 

ngày 

4 
Công ty TNHH TM 

UNITEX 
760.909.120 760.909.120   

 

 ... ... ... ... ... 
 

 Tổng cộng 
              

2.219.104.020 824.610.650 136.520.500 1.257.972.870 
 

 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán  

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 háng 12 năm 2020. 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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một khách hàng. Sau đây em xin phép đề xuất một mẫu hồ sơ theo dõi khách 

hàng như sau: 

 

HỒ SƠ THEO DÕI KHÁCH HÀNG 

 

Tên khách hàng:………………………………………………………….. 

Tên viết tắt: ……………………………………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………… 

Điện thoại:……………………… Số Fax( Fax No.)……………………… 

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………… 

Loại hình đăng ký doanh nghiệp (Công ty cổ phần, Công ty TNHH…) 

…………………………………………………………………………. 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………………………………….. 

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh( Mã doanh nghiệp):………… 

Ngày cấp:……/……./……….. Nơi cấp:……………………………. 

Mã số thuế:…………………………………………………………… 

Tài khoản ngân hàng: ………………………………………………. 

Người đại diện theo pháp luật:……………........ĐT:………………. 

Người giao dịch:……………………… ĐT:……………………… 
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Ví dụ: Hồ sơ theo dõi khách hàng 

HỒ SƠ THEO DÕI KHÁCH HÀNG 

Tên khách hàng: CÔNG TY CP CUNG ỨNG HÀNG HẢI VÀ DỊCH VỤ 

DẦU KHÍ LAM SƠN 

Tên viết tắt:  

Địa chỉ: Số 84 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, Bà rịa –Vũng 

tàu.  

Mã số thuế:  3500798625 

Điện thoại:       064256220           Số Fax( Fax No.)…………………. 

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………… 

Loại hình đăng ký doanh nghiệp ( Công ty cổ phần, Công ty TNHH…): 

Công  ty cổ phần 

        Ngành nghề đăng ký kinh doanh:Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng 

máy 

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh( Mã doanh nghiệp):………… 

Ngày cấp: 27/ 05/ 2007                       Nơi cấp: Chi cục thuế Vũng tàu 

Mã số thuế: 3500798625 

Tên ngân hàng: Ngân hàng VPBank - CN Vũng Tàu  

Số tài khoản: 44373971 

Người đại diện theo pháp luật: PHẠM NGỌC SƠN     ĐT:  

Người giao dịch: Phạm Ngọc Hà                     ĐT: 0975747186 

 Giải pháp về việc đối chiếu công nợ định kỳ: 

     Đối chiếu công nợ định kỳ diễn ra vào cuối tháng nhằm giúp cho công ty 

quản lý không bỏ sót các khoản nợ đối với người mua, người bán và theo dõi chi 

tiết các khoản công nợ phải thu, phải trả từ đó có kế hoạch đôn đốc các khoản 

công nợ phải thu và có kế hoạch thanh toán các khoản nợ phải trả tránh để nợ 

quá hạn. 

Với công nợ phải trả cho công ty có thể yêu cầu nhà cung cấp gửi biên bản 

đối chiếu công nợ. 
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Với công nợ phải thu, công ty có thể thông báo về công nợ và lậpbiên bản 

đối chiếu công nợ gửi cho khách hàng để khách hàng có kế hoạch trả nợ đúng 

hạn. 

3.2.2. Kiến nghị 2: Áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán 

Tỷ lệ chiết khấu thanh toán chưa có quy định thống nhất của bộ tài chính, 

vì vậy mức chiết khấu thanh toán có thể do công ty quy định 

Tỷ lệ chiết khấu thanh toán phải được ghi cụ thể trong hợp đồng kinh tế 

được ký kết giữa hai bên, đây là điều kiện cần và đủ để làm căn cứ thực hiện 

chiết khấu thanh toán đối với khách hàng  

Số tiền chiết khấu thanh toán được hưởng =Tổng số tiền thanh toán x tỷ lệ 

chiết khấu x số ngày thanh toán trước hạn 

Phương pháp hạch toán 

Khi áp dụng chiết khấu thanh toán cho khách hàng  

 Nợ TK 635: Chi phí tài chính  

    Có TK: 131,111,112,... 

Cuối kỳ kết chuyển chi phí tài chính sang TK 911: 

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh  

      Có TK 635: Chí phí tài chính 

Năm 2020, doanh nghiệp chủ yếu giao dịch qua tài khoản ngân hàng 

TMCP ngoại thương ACB. Tại thời điểm này mức lãi suất gửi tiết kiệm ngân 

hàng ACB năm 2020 là 5,3%/ năm, mức lãi suất cho vay là 7,5-8,0%/ năm. 

Để khuyến khích khách hàng thanh toán sớm, doanh nghiệp nên chọn tỷ 

lệ chiết khấu thanh toán cao hơn mức lãi suất tiết kiệm, nhưng không được vượt 

quá mức lãi suất cho vay của ngân hàng. Doanh nghiệp nên chọn tỉ lệ chiết khấu 

thanh toán là 6%/ năm dựa theo lãi suất ngân hàng ACB 

 Ví dụ minh họa: Ngày 11/06/2020, Xuất bán các thiết bị điện cho Công ty 

TNHH thương mại dịch vụ thiết bị điện Thái Quang tổng số tiền 350.780.000: 

Ngày 13/06/2020, công ty Công ty TNHH thương mại dịch vụ thiết bị 

điện Thái Quang đã thanh toán toàn bộ 100% tiền hàng mua ngày 11/06/2020, 

mặc dù theo hợp đồng đã ký trước đó công ty Công ty TNHH thương mại dịch 
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vụ thiết bị điện Thái Quang đến ngày 26/06/2020 mới phải thanh toán tiền hàng. 

Công ty Thái Quang đã thanh toán trước 13 ngày. Kế toán tính chiết khấu thanh 

toán công ty Thái Quang như sau: 

 Tiền chiết khấu = (6%/365) x 13 x 350.780.000= 749.612 

Định khoản: 

                    Nợ TK 635:      749.612 

                         Có TK 111: 749.612 

 

3.2.3. Kiến nghị 3: Dự phòng nợ phải thu khó đòi 

Hiện nay, chiếu theo điều kiện của việc lập dự phòng phải thu khó đòi, 

công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông chưa trích lập dự phòng. 

Nhưng để kiểm soát được nguồn tài chính của công ty tránh được tổn thất do các 

khoản nợ khó đòi có thể xảy ra trong tương lai nhằm bảo toàn vốn kinh doanh, 

sau đây em xin đưa ra các điều kiện cũng như phương hướng lập dự phòng phải 

thu khó đòi theo quy định của nhà nước 

Việc lập dự phòng phải thu khó đòi giúp cho doanh nghiệp hạn chế tối đa 

số tổn thất phải chịu khi có một khách hàng xảy ra sự cố không thể đòi được nợ. 

Căn cứ để trích lập dự phòng là dựa vào văn bản pháp luật là thông tư số 

48/2019/TT – BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 

Đối  tượng lập dự phòng là các khoản nợ phải thu (bao gồm cả các khoản 

doanh nghiệp đang cho vay và khoản trái phiếu chưa đăng ký giao dịch trên thị 

trường chứng khoán mà doanh nghiệp đang sở hữu) đã quá hạn thanh toán và 

các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng doanh nghiệp 

không thu hồi được đúng hạn, đồng thời đảm bảo điều kiện sau: 

a) Phải có chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả, 

bao gồm: 

- Một trong số các chứng từ gốc sau: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, 

cam kết nợ; 

- Bản thanh lý hợp đồng (nếu có); 
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- Đối chiếu công nợ; trường hợp không có đối chiếu công nợ thì phải có 

văn bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh 

nghiệp đã gửi (có dấu bưu điện hoặc xác nhận của đơn vị chuyển phát); 

- Bảng kê công nợ; 

- Các chứng từ khác có liên quan (nếu có). 

b) Có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi: 

           - Nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên (tính theo 

thời hạn trả nợ gốc ban đầu theo hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ hoặc các cam 

kết nợ khác, không tính đến thời gian gia hạn trả nợ giữa các bên), doanh nghiệp 

đã gửi đối chiếu xác nhận nợ hoặc đôn đốc thanh toán nhưng vẫn chưa thu hồi 

được nợ. 

- Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp thu thập được 

các bằng chứng xác định đối tượng nợ có khả năng không trả được nợ đúng hạn 

theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. 

- Riêng đối với các khoản nợ mua của doanh nghiệp mua bán nợ (có đăng 

ký ngành nghề và hoạt động mua bán nợ theo đúng quy định của pháp luật), thời 

gian quá hạn được tính kể từ ngày chuyển giao quyền chủ nợ giữa các bên (trên 

cơ sở biên bản hoặc thông báo bàn giao quyền chủ nợ) hoặc theo cam kết gần 

nhất (nếu có) giữa doanh nghiệp đối tượng nợ và doanh nghiệp mua bán nợ. 

2. Mức trích lập: 

a) Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng 

như sau: 

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 

năm. 

- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm. 

- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm. 

- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên. 

b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông và doanh nghiệp 

kinh doanh bán lẻ hàng hóa, khoản nợ phải thu cước dịch vụ viễn thông, công 

nghệ thông tin, truyền hình trả sau và khoản nợ phải thu do bán lẻ hàng hóa theo 
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hình thức trả chậm/trả góp của các đối tượng nợ là cá nhân đã quá hạn thanh 

toán mức trích lập dự phòng như sau: 

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 6 

tháng. 

 - 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 9 

tháng. 

- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 9 tháng đến dưới 12 

tháng. 

- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 12 tháng trở lên. 

c) Đối với các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh 

nghiệp thu thập được các bằng chứng xác định tổ chức kinh tế đã phá sản, đã mở 

thủ tục phá sản, đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh; đối tượng nợ đang bị các 

cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đang mắc 

bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) hoặc đã chết hoặc khoản nợ đã 

được doanh nghiệp yêu cầu thi hành án nhưng không thể thực hiện được do đối 

tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú; khoản nợ đã được doanh nghiệp khởi kiện đòi 

nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết vụ án thì doanh nghiệp tự dự kiến mức tổn thất 

không thu hồi được (tối đa bằng giá trị khoản nợ đang theo dõi trên sổ kế toán) 

để trích lập dự phòng. 

3. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm nếu các khoản nợ phải thu 

được xác định khó đòi, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng theo quy định tại 

khoản 2 Điều này và các quy định sau: 

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu 

khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp 

không được trích lập bổ sung khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

b) Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng nợ phải 

thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán, doanh 

nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí trong kỳ. 
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c) Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng nợ phải 

thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán, doanh 

nghiệp thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch đó và ghi giảm chi phí trong kỳ. 

d) Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá 

hạn của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó 

đòi, kèm theo các chứng cứ chứng minh các khoản nợ khó đòi nêu trên. Sau khi 

lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp toàn 

bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ hạch toán 

vào chi phí của doanh nghiệp. 

đ) Đối với khoản nợ mua của doanh nghiệp mua bán nợ, căn cứ phương 

án mua, xử lý nợ và các nguyên tắc trích lập dự phòng tại Thông tư này để thực 

hiện trích lập dự phòng, số dự phòng được trích lập tối đa bằng số tiền mà doanh 

nghiệp đã bỏ ra để mua khoản nợ, thời gian trích lập tối đa không quá thời gian 

tái cơ cấu doanh nghiệp, thu hồi nợ tại phương án mua, xử lý nợ. 

e) Doanh nghiệp không thực hiện trích lập dự phòng khoản nợ phải thu 

quá thời hạn thanh toán phát sinh từ khoản lợi nhuận, cổ tức được chia do góp 

vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác. 

g) Khi trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của một đối tượng nợ có 

phát sinh cả nợ phải thu và nợ phải trả, căn cứ biên bản đối chiếu công nợ giữa 

hai bên để doanh nghiệp trích lập dự phòng trên cơ sở số còn phải thu sau khi đã 

bù trừ khoản nợ phải trả của đối tượng này. 

Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi được kế 

toán thực hiện ở thời điểm lập Báo cáo tài chính: 

a) Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn 

hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử 

dụng hết, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) 
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b) Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này nhỏ 

hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử 

dụng hết, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) 

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

c) Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định là không thể thu 

hồi được, kế toán thực hiện xoá nợ theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn 

cứ vào quyết định xoá nợ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 331, 334….(phần tổ chức cá nhân phải bồi thường) 

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)(phần đã lập dự phòng) 

Nợ TK 642 (phần được tính vào chi phí) 

Có TK 131, 138, 128, 244… 

d) Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi đã được doanh nghiệp xử lý 

xoá nợ, nếu sau đó doanh nghiệp lại thu hồi được nợ, kế toán sẽ căn cứ vào giá 

trị thực tế của khoản nợ đã thu hồi được, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,…. 

Có TK 711 – Thu nhập khác 

đ) Còn Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn được bán theo giá thoả 

thuận, thì tuỳ từng trường hợp thực tế, kế toán ghi nhận như sau: 

– Trường hợp khoản phải thu quá hạn chưa lập dự phòng phải thu khó 

đòi, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) 

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ việc bán nợ) 

Có các TK 131, 138,128, 244… 

-Đối với Trường hợp khoản phải thu quá hạn đã được lập dự phòng phải 

thu khó đòi nhưng số đã lập dự phòng không đủ bù đắp tổn thất khi bán nợ thì số 

tổn thất còn lại được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) 

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số đã lập dự phòng) 

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ việc bán nợ) 
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Có các TK 131, 138,128, 244… 

e) Kế toán xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi trước khi doanh 

nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần: Khoản dự phòng phải thu khó 

đòi sau khi bù đắp tổn thất, nếu được hạch toán tăng vốn Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) 

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu 

       

 

 

 

 

 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông . 

 

BẢNG TÍNH TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI 

Năm 2020 

STT Tên khách hàng Số tiền nợ 
Thời gian quá 

hạn 

Tỷ 

lệ 

trích 

Số tiền 

trích 

1 Công ty CP tích hợp 

công nghệ PECS 

20.254.696 7 tháng 30% 6.076.409 

2 CT CP cung ứng hàng 

hải và dịch vụ dầu khí 

Lam Sơn 

460.909.120 

8 tháng 15 ngày 30% 13.827.036 

3 Công ty CP thiết bị 

CN Mai Dương 
30.707.000 

6 tháng 15 ngày 30% 9.212.100 

 …     

 Tổng cộng 1.257.972.870 X x 377.391.861 

 

 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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 Kế toán sẽ tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi dựa trên Báo 

cáo tình hình công nợ như sau: 

Nợ TK 642:  377.391.861 

   Có TK 2293: 377.391.861 

3.2.4 Kiến nghị 4: Sử dụng phần mềm kế toán 

- Phần mềm kế toán là hệ thống các chương trình máy tính dùng để xử lý 

tự động các thông tin kế toán trên máy vi tính, là một công cụ ghi chép, lưu trữ, 

tính toán và tổng hợp trên cở sở dữ liệu đầu vào là các chứng từ gốc. Nó phải 

đáp ứng nhu cầu quản trị kế toán của doanh nghiệp cũng như đáp ứng các quy 

định về sở sách kế toán của Nhà nước 

- Một trong những khía cạnh tốt nhất khi sử dụng phần mềm kế toán là 

không phải tốn quá nhiều thời gian giống như khi sử dụng hệ thống kế toán cũ. 

Kế toán là một quá trình liên quan đến chi tiết. Nó liên quan đến các quy định, 

luật lệ, thuế và nhiều tính toán phức tạp khác. Một phần mềm kế toán đã được 

thiết kế phù hợp với quy định, luật lệ, thuế...hiện thành sẽ giúp doanh nghệp 

luôn tuân thủ với luật pháp. Hơn nữa nó giúp giải quyết tất cả các phép tính 

phức tạp Điều doanh nghiệp cần làm là nhập dữ liệu và in ra 

- Việc sử dụng phần mềm kế toán máy trong hạch toán kế toán có những 

ưu điểm sau: 

+ Ít tốn thời gian: Đây là một trong những khía cạnh tốt nhất khi sử dụng 

phần mềm kế toán. Phần mềm kết toán được thiết kế phù hợp giúp doanh nghiệp 

giải quyết tất cả các phép tính phức tạp mà chỉ cần nhập số liệu và theo tác in 

+ Chính xác: Chương trình kế toán có độ chính xác khá cao và hoeems 

gây ra lỗi. Sai sót doanh nghiệp có thể gặp phải có thể do nhập sai số liệu hoặc 

thông tin sai từ đầu 

+ Dễ sử dụng : Hầu hết các phần mềm kế toán có đều dễ dử dụng và dễ 

hiểu. Doanh nghiệp chỉ cần thời gian cài đặt chương trình và nhập dữ liệu vào hệ 

thống. Mỗi phần mềm kế toán đều có phần hướng dẫn cài đặt và sử dụng nên kế 

toán doanh nghiệp có thể sử dụng một cách dẽ dàng 
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+ Lập báo cáo: Một trong những điều kiện tốt nhất khi sử dụng phần mềm 

kế toán là khả năng tạo các bản báo cáo bất kỳ theo ý muốn của doanh nghiệp 

trong thời gian nhanh nhất . bạn cố thể tạo ra báo cái chỉ trong vòng vài giây, 

đây là một cải tiến rất lớn so với phương thức truyền thống với bảng biểu và 

những phép tính. Các báo cáo có thể xuất ra file excel hoặc word để sử dụng 

BCTC hàng năm. Đặc biệt các phần mềm kế toán cho phép lập ra báo cáo theo ý 

muốn và phần mềm sẽ tự động lên báo cái hàng ngày, tuần hoặc tháng 

+ Công nợ: quản lý công nợ nếu thao tác thủ công và cảm tính, số liệu 

công nợ có thể bị nhầm lẫn, thậm chí dẫn đến hao hụt tài chính doanh nghiệp, 

lượng tiền chết tăng dần do nợ ứ đọng, doanh nghiệp loay hoay trong vấn đề thu 

hồi vốn. Lúc này, phần mềm sẽ là bộ não tỉnh táo nhất ghi lại công nợ , giúp kế 

toán có thể theo dõi được hạn mức công nợ trên từng khách hàng,hỗ trợ theo 

dõi. Báo cáo công nợ trên từng khách hàng, tổng công nợ khách hàng, công nợ 

theo từng nhân viên. Người quản lý có thể dễ dàng kiểm tra lịch sử giao dịch, 

mức nợ, thời hạn nợ, ngày tháng ghi nợ, sản phẩm...của từng khách hàng, quản 

lý có thể dễ dàng tho dõi công nợ của khách hàng này đén từng khách hàng nào, 

chi tiết ra sao. Ngoài ra , phần mềm còn hỗ trợ tải xuống báo cáo công nợ dạng 

excel khi người quản lý muốn in ra tài liệu hoặc nhập file dữ liệu vào phần mềm 

kế toán để quản lý. 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm như : FAST, CYBER, 

ACOUNTING, MISA,... Công ty nên xem xét  và quyết định mua phần mềm kế 

toán phù hợp cho công tác kế toán nói chung và kế toán bán hàng nói riêng. 

Công ty là doanh nghiệp nhỏ nên có thể sử dụng một số phần mềm như: phần 

mêm kế toán Misa, phần mềm kế toán Fast Acounting. 

  Sau đây em xin đưa một số phần mềm phổ biến hiện nay: 

   Phần mềm kế toán MISA (Phiên bản MISA SME.NET 2020) 

   - Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 được thiết kế dành cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư 

nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán mà vẫn có thể sở 



Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Lê Đức Minh-QT1805K  68 

hữu và làm chủ được hệ thống phần mềm kế toán, quản lý mọi nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh của mình. 

- Giao diện thân thiện dễ sử dụng, cho phép cập nhật dữ liệu linh hoạt (nhiều 

hóa đơn cùng một phiếu chi). Bám sát chế độ kế toán, các mẫu biểu chứng từ sổ 

sách kế toán luôn tuân thủ chế độ kế toán. Hệ thống báo cáo đa dạng, đáp ứng 

nhiều nhu cầu quản lý của đơn vị. 

- Đặc biệt, phần mềm cho phép tạo nhiều cơ sở dữ liệu, nghĩa là mỗi đơn vị 

được thao tác trên một cơ sở dữ liệu độc lập. 

- Tính chính xác: Số liệu tính toán rất chính xác, ít xảy ra sai sót bất thường. 

Điều này giúp kế toán yên tâm hơn. 

- Tính bảo mật: Vì MISA chạy trên công nghệ SQL nên khả năng bảo mật rất 

cao 

 

 Phần mềm kế toán Fast 2018 

- Giao diện dễ sử dụng, sổ sách chứng từ kế toán cập nhật và bám sát chế độ 

hiện hành cũng giống như MISA, FAST có một hệ thống báo cáo đa dạng, 

người dùng có thể yên tâm về yêu cầu quản lý của mình. 

- Tốc độ xử lý cao 

- Cho phép kết xuất báo cáo ra excel với mẫu biểu sắp xếp đẹp 
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 Phần mềm kế toán 3TSOFT 2015 

 

    Theo em công ty nên sử dụng phần mềm kế toán MISA vì phần mềm này 

có khả năng bảo mật rất cao đảm bảo dữ liệu tuyệt đối. Ngoài ra trên phần mềm 

Misa còn tích hợp quản lý hồ sơ khách hàng, bảng phân tích nợ phải thu quá 

hạn, trước hạn hoặc theo tuổi nợ và tự động làm biên bản đối chiếu công nợ tại 

bất cứ thời điểm nào khi cần yêu cầu quản lý. 
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KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

Về lý luận, đề tài đã hệ thống hóa được lý luận chung về kế toán thanh toán 

với người mua, người bán trong doanh nghiệp.  

Về thực tiễn, đề tài đã mô tả và phân tích được thực trạng công tác kế toán 

thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH thương mại kỹ thuật 

Phương Đông  một cách khách quan, trung thực thông qua số liệu năm 2020. 

Trong quá trình thực tập  tại công ty, em nhận thấy công tác kế toán thanh toán 

với người mua, người bán  của công ty có một số ưu điểm và hạn chế chính sau: 

- Ưu điểm: 

 Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, khá 

gọn nhẹ nhưng có tính hoàn thiện tương đối cao, khoa học. 

 Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán khoa học, tuân thủ đúng chế độ kế toán 

ban hành theo Thông tư TT 133/2016/TT-BTC ngày  26/08/2016 của Bộ tài chính 

 Về công tác kế thanh toán được thực hiện khá chặt chẽ, khoa học, phù 

hợp với tình hình công ty, cung cấp thông tin nhanh và chính xác về tình hình 

công nợ. 

- Hạn chế: 

 Công ty chưa tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

 Công ty chưa sử dụng các phần mêm kế toán trong việc ghi sổ sách 

2. Kiến nghị 

Từ thực trạng nêu trên, đề tài đã đưa ra được một số giải pháp nhằm tăng 

cường công tác quản lý công nợ tại Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương 

Đông : 

- Công ty cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi để đảm bảo để nguyên 

tắc thận trọng trong kế toán. 

- Công ty nên tăng cường công tác quản lý công nợ bằng cách ứng dụng 

công nghệ thông tin phục vụ công tác ghi chép nhanh và hiệu quả hơn. 

- Công ty nên lập hồ sơ để theo dõi và quản lý khách hàng khoa học hơn. 

- Áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán cho khách hàng thanh toán sớm. 

Các kiến nghị đề xuất đều xuất phát từ thực tế tại công ty nên có thực tế khả thi.  
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